
STT Mã số Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm nhiệm 

vụ
Thành viên tham gia

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan 

chủ quản

1
B2016-

TNA-03-Q6

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây Râu 

mèo (Orthosiphone stamineus Benth) 

tại tỉnh Thái Nguyên phục vụ nghiên 

cứu và đào tạo

TS. Vũ Văn Thông

Vũ Thị Nguyên

La Quang Độ

Lương Thị Anh

Nguyễn Thị Tươi

Nguyễn Thị Hương

Vũ Trung Thành

Đặng Kim Tuyến

2016
Bộ 

GD&ĐT

2

B2016-

TNA-05-

QG

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây sắn 

phục vụ công tác đào tạo tại Thái 

Nguyên

GS.TS. Trần Ngọc 

Ngoạn

Nguyễn Viết Hưng

Luân Thị Đẹp

Lương Hùng Tiến

Lưu Thị Xuyến

Hoàng Kim Diệu

Hà Việt Long

Phạm Thị Thanh Vân

Nguyễn Thị Phương Oanh

Phạm Quốc Toán

2016
Bộ 

GD&ĐT

3
B2016-

TNA-07

Giải pháp giảm nghèo bền vững theo 

hướng tiếp cận đa chiều tại tỉnh Thái 

Nguyên

TS. Bùi Đình Hòa

Nguyễn Mạnh Thắng

Hồ Lương Xinh

Bùi Thị Thanh Tâm

Lưu Thị Thùy Linh

Trần Lệ Thị Bích Hồng

Nguyễn Thị Giang

2016-2017
Bộ 

GD&ĐT

4
B2016-

TNA-11

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và 

trồng rừng Xoan đào (Pygeum 

arboreum Endl) cung cấp gỗ lớn cho 

một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt 

Nam

TS. Nguyễn Công 

Hoan

Phạm Thị Diệu

Trần Quốc Hưng

Nguyễn Thị Thoa

Đỗ Hoàng Chung

Đào Hồng Thuận

Lương Thị Anh

Trương Quốc Hưng

Trịnh Quang Huy

Lục Văn Cường

2016-2017
Bộ 

GD&ĐT

5
B2016-

TNA-10

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật 

nâng cao năng suất, chất lượng thanh 

long ruột đỏ tại huyện Nguyên Bình, 

tỉnh Cao Bằng

TS. Nguyễn Minh 

Tuấn
2016-2017

Bộ 

GD&ĐT

6
B2016-

TNA-12

Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh 

khối sợi nấm và tách chiết 

polysaccharides và germanium trong 

nấm lim xanh  Ganoderma lucidum 

Thanh Hóa

TS. Phạm Bằng 

Phương

Nguyễn Thị Tình

Vi Đại Lâm

Phạm Thị Thúy

Lý Thị Liễu

Nguyễn Văn Duy

Dương Mạnh Cường

Trần Thị Hiên

Phạm Đức Thanh

Trần Văn Chí

2016-2017

ra hạn 

6/2018

Bộ 

GD&ĐT

7
B2016-

TNA-08

Nghiên cứu phối trộn phức chất 

chitosan – nano bạc và  ứng dụng  

trong bảo quản quả cam sau thu hoạch

ThS. Lương Hùng 

Tiến

Nguyễn Thị Đoàn

Nguyễn Văn Bình

Phạm Thị Tuyết Mai

Phạm Thị Ngọc Mai

Đinh Thị Kim Hoa

Trần Thị Lý

Phạm Thị Vinh

Trịnh Thị Chung

Phạm Thị Phương

2016-2017

ra hạn 

6/2018

Bộ 

GD&ĐT
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8
B2016-

TNA-09

Nghiên cứu tuyển chọn giống và một 

số biện pháp kỹ thuật canh tác thích 

hợp cho cây ngô trên đất dốc tại tỉnh 

Yên Bái

TS. Trần Trung 

Kiên

Hoàng Hải Hiếu

Phan Thị Vân

Dương Thị Nguyên

Lê Thị Kiều Oanh

Phạm Quốc Toán

Trần Đình Hà

Lê Xuân Thành

Lê Xuân Long

Nguyễn Thị Dung

2016-2017
Bộ 

GD&ĐT

9
B2016-

TNA-05/Tn

Hoàn thiện công nghệ đực hóa cá rô 

phi (Oreochromis niloticus) bằng 

phương pháp ngâm cá bột trong nước 

có pha hormone 17a – 

Methyltestosterone tại tỉnh Thái 

Nguyên

ThS. Trần Viết 

Vinh

Lê Minh

La Văn Công

Nguyễn Tất Đắc

Vũ Trung Thành

Nguyễn Khắc Tùng

Trần Thị Dự

2016-2017

gia hạn 

2018

Bộ 

GD&ĐT


